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Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam  

 

 Căn cứ biên bản họp ngày 09/6/2024 của Hội đồng mua sắm Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Để tiếp tục phục vụ chuyên môn của các 

hoạt động, dự án, chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2024. Hội đồng mua 

sắm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán gói thầu, 

làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với Gói số 1: Mua hoá chất, sinh phẩm 

phục vụ xét nghiệm Realtime PCR và kháng huyết thanh, gồm các nội dung sau:  

 I. Thông tin của đơn vị mời báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

 Họ và tên: Lương Thị Minh 

 Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược - VTYT 

 Điện thoại: 0948761088 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

 Gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ: khoa Dược – VTYT 

thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ số 474, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa hoặc nhận qua 

email: duocvtyt.cdcth@gmail.com nhận file mềm excel và bản Scan có dấu đỏ. 

 4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ 30 phút ngày 12/6/2024 đến 14 

giờ 00 phút ngày 24/6/2024. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu 

ký báo giá. 

 II. Nội dung mời báo giá 

 1. Danh mục hoá chất, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm Realtime PCR và 

kháng huyết thanh mời báo giá (tại phụ lục 1). 

 2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa. Địa chỉ số 474, Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

 Căn cứ năng lực và phạm vi cung cấp hàng hóa, nhà thầu có thể chào giá 

một hoặc nhiều danh mục (trong tổng số 11 danh mục mà chủ đầu tư có nhu cầu 
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mua sắm). 

 Lưu ý: Nhà thầu chào hàng hóa phải có quy cách đóng gói phù hợp với 

khối lượng hàng hóa mời thầu của chủ đầu tư. 

 (Chi tiết phụ lục 1) 

 Trân trọng kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp báo giá theo mẫu 

(phụ lục 2). 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa trân trọng thông báo./. 
 
Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- Lưu: VT, HĐMS. 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Đỗ Thanh Tùng 
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Phụ lục 1 

GÓI SỐ 1. MUA HÓA CHẤT, SINH PHẨM PHỤC VỤ XÉT NGHIỆM 

REALTIME PCR VÀ KHÁNG HUYẾT THANH 

(Kèm theo công văn số         /KSBT-HĐMS ngày      /      /2024 của Hội đồng mua sắm) 

STT Nội dung Cấu hình kỹ thuật của hàng hóa 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng  

1 

Bộ ly trích 

RNA bằng 

phương pháp 

tủa 

- Mẫu đầu vào: teesbafo và mô động vật và thực vật, 

các tế bào nuôi cấy, tế bào vi khuẩn, 

nấm men, chấ lỏng sinh học, các mẫu không có tế bào  

- Mục đích: sử dụng cho tách thô RNA 

- Quy trình nhanh chóng (30 phút/ 6 mẫu) 

- Không chiết xuất Phenol/Chloroform, ly tâm CsCl, 

kết tủa LiCl hoặc Ethanol.  

Test 100 

2 
Bộ sinh phẩm 

real-time PCR  

Phát hiện đồng thời 7 tác nhân gây nhiễm trùng đường 

hô hấp: Influenza A virus, Influenza B virus, RSV A, 

RSV B, Flu A-H1, Flu A-H1 pdm09,  Flu A-H3. 

Test 50 

3 
Môi trường bảo 

quản vi-rút 

Hỗn hợp dung dịch bảo quản vi-rút gây bệnh; ống 

nhựa 15ml có chóp nhọn ở đáy, đựng 3ml dung dịch 

bảo quản vi-rút. 

Ống 200 

4 

Kháng huyết 

thanh tả đa giá 

O1  

Sinh phẩm chứa kháng thể đa giá kháng vi khuẩn tả, 

đặc hiệu nhóm O1; dùng cho phản ứng ngưng kết chẩn 

đoán xác định vi khuẩn tả nhóm O1.  

Quy cách: lọ 3ml 

Lọ 1 

5 

Kháng huyết 

thanh tả đa giá 

O139 

Sinh phẩm chứa kháng thể đa giá kháng vi khuẩn tả, 

đặc hiệu nhóm O139; dùng cho phản ứng ngưng kết 

chẩn đoán xác định vi khuẩn tả nhóm O139.  

Quy cách: lọ 3ml 

Lọ 1 

6 

Kháng  huyết 

thanh tả đơn giá 

Ogawa  

Sinh phẩm chứa kháng thể đơn giá kháng vi khuẩn tả, 

đặc hiệu týp Ogawa; dùng cho phản ứng ngưng kết 

chẩn đoán xác định vi khuẩn tả týp Ogawa.  

Quy cách: lọ 3ml 

Lọ 1 

7 

Kháng huyết 

thanh tả đơn giá  

Innaba 

Sinh phẩm chứa kháng thể đơn giá kháng vi khuẩn tả, 

đặc hiệu týp Innaba; dùng cho phản ứng ngưng kết 

chẩn đoán xác định vi khuẩn tả týp Innaba. 

Quy cách: lọ 3ml 

Lọ 1 

8 

Kháng huyết 

thanh  

Salmonella 

typhy  

Sinh phẩm chứa kháng thể đa giá kháng vi khuẩn S. 

typhy, đặc hiệu nhóm D;  týp O9; dùng cho phản ứng 

ngưng kết chẩn đoán xác định vi khuẩn  S. typhy, nhóm 

D, týp O9.   

Quy cách: lọ 2ml 

Lọ 1 

9 

Kháng huyết 

thanh  

Salmonella 

typhy  

Sinh phẩm chứa kháng thể đa giá kháng vi khuẩn S. 

typhy, đặc hiệu nhóm D; týp O12; dùng cho phản ứng 

ngưng kết chẩn đoán xác định vi khuẩn  S. typhy, nhóm 

D, týp O12.   

Quy cách: lọ 2ml 

Lọ 1 
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STT Nội dung Cấu hình kỹ thuật của hàng hóa 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng  

10 

Kháng huyết 

thanh  

Salmonella 

typhy  

Sinh phẩm chứa kháng thể đa giá kháng vi khuẩn S. 

typhy, đặc hiệu nhóm D; týp VI; dùng cho phản ứng 

ngưng kết chẩn đoán xác định vi khuẩn  S. typhy, nhóm 

D, týp VI.   

Quy cách: lọ 2ml 

Lọ 1 

11 

Kháng huyết 

thanh  

Salmonella 

enteritidis 

Sinh phẩm chứa kháng thể đa giá kháng vi khuẩn S. 

enteritidis, đặc hiệu nhóm D;  týp O1; dùng cho phản 

ứng ngưng kết chẩn đoán xác định vi khuẩn  

S.enteritidisy, nhóm D,  týp O1.   

Quy cách: lọ 2ml 

Lọ 1 

Tổng cộng: 11 danh 

mục   
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Phụ lục 2 
(Kèm theo công văn số         /KSBT-HĐMS ngày       /       /2024 của Hội đồng mua sắm) 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 

  Trên cơ sở thư mời báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi …. [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá như sau: 

1. Báo giá hoá chất, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm Realtime PCR và kháng huyết thanh 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Mô tả về tính 

năng, thông số 

kỹ thuật và các 

thông tin liên 

quan về kỹ 

thuật của hàng 

hóa 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu của 

hàng hóa 

Số đăng 

ký lưu 

hành 

hoặc số 

giấy 

phép 

nhập 

khẩu 

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng 

Phân loại 

TTBYT theo 

Nghị định 

98/2021/NĐ-CP 

(A,B,C,D) nếu 

có 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Vòng 

đời 

của 

hàng 

hóa 

dự 

thầu 

Năm 

sản 

xuất 

Hãng 

chủ sở 

hữu 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Số 

lượng 

Đơn 

vị tính 

Đơn giá 

Đã bao gồm 

thuế, phí, lệ phí 

và chi phí cho 

các dịch vụ liên 

quan (nếu có) 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1                 

…                 

Tổng cộng                

Nhà thầu gửi kèm catalog của hàng hóa dự thầu, trường hợp catalog không phải là tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản 

dịch tiếng Việt tương ứng (nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tài liệu đã cung cấp cho chủ đầu tư). 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu ký báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 

luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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